
 

 
 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN HỌC THỨ 9                                   Từ ngày: 30/10/2023 - Đến ngày: 3/11/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 
PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

30/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1  25 HĐTN 

Thi đua chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Nhà Giáo Việt 

Nam 20/11 

 

2 41 Toán Luyện tập (Tiết 3/3) Bảng phụ 

3 81 T.Việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 1/10) Máy chiếu 

4 82 T.Việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 2/10) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 9 Đạo đức Yêu quý bạn bè (Tiết 2/2) Tranh ảnh 

2  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3  Mĩ thuật Cặp sách xinh xắn (Tiết 1/2)  

4    Bảng phụ 

3 

31/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 83 T.Việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 3/10) M chiếu, chữ mẫu 

2 84 T.Việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 4/10) Máy chiếu 

3 42 Toán Lít (Tiết 1/2) Máy chiếu 

4 9 Â.nhạc Học hát bài: Học sinh lớp 2 chăm ngoan Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 17 Tiếng Anh   

2 17 GDTC Động tác vươn thở và động tác tay  

3  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4     

4 

1/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 85 T.Việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 5/10) Máy chiếu 

2 86 T.Việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 6/10) Máy chiếu 

3 43 Toán Lít (Tiết 2/2) Bảng phụ 

4 17 TNXH An toàn khi ở trường (Tiết 2/2) M/chiếu, ảnh 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 26 HĐTN HĐGD theo CĐ: Trường học hạnh phúc.. (T2/3) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 9 Âm nhạc Học hát bài: Học sinh lớp 2 chăm ngoan Bảng phụ 

4     

5 

2/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 18 GDTC Động tác chân và động tác lườn  

2 87 T.Việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 7/10) Mchiếu,Bảng phụ 

3 88 T.Việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 8/10) Máy chiếu, 

4 44 

Toán Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị ki-lô-gam, lít (Tiết 

1/2) 

Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 18 TNXH Giữ vệ sinh trường học (Tiết  1/2) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 9 ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề – Xem Video  

4     

6 

3/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 89 T. Việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 9/10) Mchiếu,Bảng phụ 

2 90 T. Việt Ôn tập giữa học kì 1 (Tiết 10/10) Máy chiếu, 

3 45 

Toán Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị ki-lô-gam, lít  

(Tiết 2/2) 

Bảng phụ 

4 18 Tiếng Anh   

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  HDH* NSTLVM: Bữa ăn cùng khách Máy chiếu 

3 27 

HĐTN SHL/SHS: SH theo CĐ : Trường học hạnh phúc. 

. Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần. Triển khai tuần tới (T3/3) 

Máy chiếu 

4      Số lượt sử dụng đồ dùng: 26 

Kiểm tra nhận xét Giang Biên, ngày 24  tháng 10 năm 2023 

                                                                                     KHỐI TRƯỞNG 

                                                                                              
                                  

                                                                                     Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 


